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THỐNG KÊ CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC CỘNG THÊM, MIỄN GIẢM
KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC

(Theo điều 14 của chế độ công tác giảng viên) 
	Stt
	Họ và tên
	KL công tác cộng thêm, miễn giảm 
	Tổng cộng (tiết)
	Diễn giải

	1
	Dương Minh Chung
	70 tiết
	70
	Học thạc sĩ

	2
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	70 tiết
	70
	Học thạc sĩ

	3
	Nguyễn Thành Long
	70 tiết
	70
	Học thạc sĩ

	4
	Chung Trần Thế Vinh
	120 
	141.2
	Học Nghiên cứu sinh

	
	
	12 tiết LT (nghỉ dạy 12t, lớp 13CĐ-CK3 (Công nghệ CNC), ngày18,25/9 ; 9/10; 6/11: Dạy bù 6t; thầy Tuấn dạy thay 6t)
	
	Lịch công tác của Trường trùng với TKB

	
	
	12 tiết TH (nghỉ dạy 12t, lớp 14TC-CKT,P (TT CNC) ngày10,17/9: Dạy bù 6t; thầy Tuấn dạy thay 6t)
	
	 12 tiết LT= 12*11 = 13.2t
12 tiết TH = 12/1.5 = 8 tiết
TC = 13.2+8 = 21.2 tiết

	5
	Trương Thị Phương Hồng
	270/44*7tuần  = 43 tiết
	43
	Học lớp bồi dưỡng GVDN từ 25/11/15 (12/01/16

	6
	Trần Minh Thông
	270-40.5/44*8tuần  = 41.7 tiết
	41.7
	Học lớp bồi dưỡng GVDN từ 25/11/15 (19/01/16

	7
	Bùi Anh Tuấn
	270-54/44*7 tuần = 34 tiết
	34
	Học lớp bồi dưỡng GVDN từ 25/11/15 (12/01/16

	8
	Nguyễn Duy Hải
	270-54/44*8 tuần = 39 tiết
	39
	Học lớp bồi dưỡng GVDN từ 26/11/15 (19/01/16

	9
	Trần Đình Khải
	270-61/44*7 tuần = 33.2 tiết
	33.2
	Học lớp bồi dưỡng GVDN từ 25/11/15 (12/01/16

	Công tác kiêm nhiệm và công tác khác:

	1
	Võ Thúy Phương
	Nghỉ hưu từ 01/4/2016 (27 tuần): 
 - KLGD = 270/44*27= 165.6
- HTBD và các nhiệm vụ khác = 273/44*27 = 167.5

	2
	Dương Thị Hồng 
	Giảng viên tập sự: Giảm 50% khối lượng giảng dạy chuẩn

	3
	Trần Đình Khải
	- HKI: Trưởng bộ môn = 270*20%/2=27
- HKII: Phó trưởng khoa = 270*25%/2 = 34
Tổng cộng: 27+34 = 61

	4 
	Vũ Đức Pháp
	- HKI: Cố vấn học tập = 270*15%/2= 20.25

- HKII: Trưởng bộ môn (từ tháng 5/16) = 24
Tổng cộng: 20 + 24 = 44
{(15CĐ-CK8 (HKI) + 15CĐ-CTM4 (HKII)}

	5
	Nguyễn Duy Hải
	Trưởng bộ môn NH 2015-2016=270*20% =54 tiết.

	
	Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm: 270*15%= 40.5 tiết/năm

	6
	Phan Thị Xuân Trang
	Lớp 13CĐ-CK1 = 40.5 tiết

	7
	Nguyễn Thanh Vũ
	Lớp 13CĐ-CK2 = 40.5 tiết

	8
	Bùi Anh Tuấn
	Lớp 13CĐ-CK3 = 40.5 tiết  (Tính TBM)

	9
	Dương Minh Chung
	Lớp 13CĐ-CK4 = 40.5 tiết

	10
	Trần Minh Thông
	Lớp 14CĐ-CK1 = 40.5 tiết

	11
	Trần Thị Hương
	Lớp 14CĐ-CK2 và 15CĐ-CK7 (HKI) = 40.5 tiết

	12
	Nguyễn Tiến Dũng
	Lớp 14CĐ-CK3 = 40.5 tiết

	13
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Lớp 14TC-CKT,P =  40.5 tiết

	14
	Trần Đình Khải
	15CĐ-CK1 (HKI) + 15CĐ-CĐ1 (HKII) = 40.5 tiết
(Tính TBM + Phó khoa)

	15
	Nguyễn Tiến Nhân
	15CĐ-CK2 (HKI) + 15CĐ-CĐ2 (HKII) = 40.5 tiết

	16
	Lư Thị Yến Vũ
	15CĐ-CK3 (HKI) + 15CĐ-CĐT1(HKII) = 40.5 tiết

	17
	Nguyễn Tam Cương
	15CĐ-CK4 (HKI) + 15CĐ-CĐT2 (HKII) = 40.5 tiết

	18
	Ng Thanh Vĩnh Phúc
	15CĐ-CK5 (HKI) + 15CĐ-CTM1(HKII) = 40.5 tiết

	19
	Nguyễn Duy Hải
	15CĐ-CK6 (HKI) + 15CĐ-CTM2 (HKII) = 40.5 tiết
 (Tính TBM)

	20
	Đỗ Thị Phương Khanh
	15CĐ- CTM3 (HKII) = 40.5/2 = 20.3 tiết

	21
	Võ Minh Quang
	15CĐ-CK9 (HKI) + 15CĐ-CTM5 (HKII) = 40.5 tiết

	22
	Vũ Quang Khải
	15TN-CK, 15TCT-CK, 15TCN-CKL = 40.5 tiết + 5 tiết = 45.5 tiết


	NGƯỜI LẬP BẢNG
Võ Thị Lệ Trân
	
	TRƯỞNG KHOA

Chung Trần Thế Vinh



